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Tiết 104      ÔN TẬP GIỮA KÌ II (Phân môn Vật lí)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  
- Ôn tập lại kiến thức đã học
- Hoàn thiện giải một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả chủ đề 
2. Năng lực:
a) Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập
+ Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề
+ Giải quyết vấn để và sáng tạo: Giải quyết vấn đề thông qua việc giải bài tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
+ Hệ thống hoá được kiến thức về lực
3. Phẩm chất:
+ Có ý thức tìm hiếu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học
+ Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
2 . Học sinh : vở ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho HS vào bài
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
- Ở chủ đề lực, chúng ta đã nghiên cứu các bài học tìm hiểu về những khái niệm cơ bản về KHTN, chúng ta đã tìm hiểu về các phép đo. Bài ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi ôn tập và hoàn thiện bài tập để củng cố lại những kiến thức mà chúng ta đã học ở chủ đề này
Hoạt động 2: Ôn tập – vận dụng
Hoạt động 2.1: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: HS hệ thống hóa được kiến thức về lực
b. Nội dung: HS tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời các dạng bài tập trắc nghiệm để chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ II
Hoạt động 2.2: Đề cương ôn tập
Câu 1: Hoạt động nào dưới đây cần dùng đến lực? 
   A. Đọc một trang sách.                                B. Nhìn một vật cách xa 10m. 
   C. Nâng một tấm gỗ.                                   D. Nghe một bài hát.
Câu 2: Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:
“ Tác dụng … hoặc kéo của vật này lên vật khác được gọi là lực.”
   A. Nén                     B. Đẩy                         C. Ép                        D. Ấn
Câu 3: Đơn vị nào sau đây là đơn vị lực?
  A. Kilôgam (kg)                B. Mét (m)            C. Mét khối (m3)        D. Niuton (N)
Câu 4: Lực được biểu diễn bằng kí hiệu nào?
   A. Mũi tên              B. Đường thẳng                   C. Đoạn thẳng               D. Tia 0x
Câu 5: Khi người thợ bắt đầu kéo thùng hàng từ dưới lên trên, người thợ đó đã tác dụng vào thùng hàng một:
   A. Lực đẩy                 B. Lực nén                C. Lực kéo                    D. Lực ép
Câu 6: Bạn A kéo một vật với lực 10N, bạn B kéo một vật với lực 20N. Hỏi trong hai bạn, ai đã dùng lực lớn hơn tác dụng vào vật?
   A. Bạn A           B. Bạn B             C. Bằng nhau              D. Không so sánh được
Câu 7: Quan sát hình dưới đây và cho biết, vận động viên đã tác dụng lực gì vào quả tạ?
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   A. Lực đẩy                 B. Lực nén             C. Lực kéo               D. Lực uốn
Câu 8: Để biểu diễn lực tác dụng vào vật ta cần biểu diễn các yếu tố nào?
   A. Gốc, hướng                                          B. G, phương, chiều
   C. Gốc, hướng và độ lớn                          D. Gốc, phương, chiều và hướng
Câu 9: Trường hợp nào dưới đây, cho thấy vật bị thay đổi tốc độ?
   A. Ấn mạnh tay xuống đệm                     B. Ngồi lên một cái yên xe
   C. Cầu thủ đá quả bóng vào lưới             D. Gió thổi làm buồm căng
Câu 10: Trường hợp nào dưới đây, cho thấy vật bị biến dạng?
   A. Mũi tên bay xa 5m sau khi được bắn ra khỏi cung tên
   B. Hòn bi bắt đầu lăn trên máng nghiêng
   C. Một người thợ đẩy thùng hàng
   D. Quả bóng ten - nit bay đập vào mặt vợt
Câu 11: Lực tác dụng vào vật gây ra cho vật:
   A. Có thể thay đổi tốc độ                                           B. Có thể bị biến dạng
   C. Có thể vừa thay đổi tốc độ vừa bị biến dạng          D. Cả ba tác dụng trên
Câu 12: Trong trường hợp cầu thủ bắt bóng trước khung thành, thì lực của tay tác dụng vào quả bóng đã làm cho nó:
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   A. Bị biến dạng                                                 B. Bị thay đổi tốc độ
   C. Vừa bị biến dạng vừa thay đổi tốc độ          D. Bị thay đổi hướng chuyển động
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng về tác dụng của lực?
   A. Lực làm vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động
   B. Lực làm vật đang chuyển động, bị dừng lại
   C. Lực làm vật chuyển động nhanh lên
   D. Cả ba phát biểu trên
Câu 14: Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:
Gió tác dụng lực lên cánh buồm cùng chiều chuyển động của thuyền làm thuyền chuyển động …
   A. Nhanh lên           B. Chậm lại               C. Dừng lại                     D. Đứng yên
Câu 15: Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:
Sự biến dạng là …
   A. Bề mặt của vật bị méo đi.                      B. Bề mặt của vật bị lõm xuống.
   C. Sự thay đổi hình dạng của vật.               D. Bề mặt của vật bị phồng lên.
Câu 16: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào đã bị biến đổi?
   A. Một chiếc xe đạp đang đi bỗng hãm phanh, xe dừng lại.
   B. Một máy bay đang bay thẳng với tốc độ không đổi 500 km/h.
   C. Một chiếc xe máy đang chạy với vận tốc không đổi.
   D. Quả bóng đang nằm yên trên mặt đất.
Câu 17: Khi chịu tác dụng của lực, vật vừa bị biến dạng, vừa đổi hướng chuyển động. Trường hợp nào sau đây thể hiện điều đó?
   A. Gió thổi cành cây đu đưa.
   B. Quả bóng bay đập vào tường và bị bật trở lại.
   C. Xe đạp lao nhanh khi xuống dốc.
   D. Gió thổi hạt mưa bay theo phương hợp với phương thẳng đứng góc 450.
Câu 18. Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:
…. là số đo lượng chất của một vật. Khi không tính bao bì thì khối lượng đó được gọi là khối lượng tịnh.
   A. Trọng lượng           B. Số đo lực       C. Khối lượng               D. Độ nặng
Câu 19. Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:
Mọi vật có khối lượng đều … nhau một lực.
   A. Đẩy                         B. Hút                        C. Kéo                     D. Nén
Câu 20. 1N là trọng lượng của quả cân bao nhiêu gam?
   A. 100g                  B. 1000g                    C. 0,1g                         D. 10g
Câu 21. Lực mà Trái Đất tác dụng lên vật là:
   A. Trọng lượng             B. Trọng lực              C. Lực đẩy             D. Lực nén
Câu 22. Trọng lượng của một thùng hàng có khối lượng 50 kg là:
   A. 50 N                    B. 0,5 N                     C. 500 N                     D. 5 N
Câu 23. Một xe máy có trọng lượng là 350N thì khối lượng là bao nhiêu?
   A. 35kg                   B. 35g                       C. 350g                     D. 3500g
Câu 24. Một cốc nước tinh khiết và một cốc trà sữa có cùng thể tích 150ml để gần nhau. Nhận xét nào sau đây là đúng?
   A. Hai vật có cùng trọng lượng                   B. Hai vật có cùng khối lượng
   C. Có lực hấp dẫn giữa hai vật                    D. Cả A và B đúng
Câu 25. Phát biểu nào sau đây là đúng?
   A. Trọng lực chính là trọng lượng của vật      B. Trọng lượng của vật 100g là 1N
   C. Kí hiệu trọng lượng là: p                            D. Đơn vị của khối lượng là N
Câu 26. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
   A. Trọng lượng của một vật 1kg là 10 N
   B. Lực hấp dẫn là lực hút giữa các vật có khối lượng
   C. Khi tính bao bì thì khối lượng đó được gọi là khối lượng tịnh.
   D. Khối lượng là số đo lượng chất của một vật.
Câu 27. Trên bao bì của gói mì tôm có ghi khối lượng tịnh: 75g. Số ghi đó có ý nghĩa gì?
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   A. chỉ khối lượng của mì và túi đựng mì               B. chỉ lượng mì có trong túi
   C. chỉ trọng lượng của mì và túi đựng mì              D. cả A và B đúng
* Hướng dẫn về nhà.
	+ Ôn tập những kiến thức đã học về lực
	+ Chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ II
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